
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT -  CHẾ BiẾN - TIÊU THỤ VẢI THIỀU 

STT Doanh nghiệp/HTX Người đại diện Chức vụ SĐT Email Ghi chú

I

1
Central Group (Big C) Thăng 

Long 
Dung Phụ trách Khách Hàng0908.368.668

2 Văn phòng Big C Việt Nam Mai Thư ký TGĐ 0906.889.972

2 Aeon Việt Nam Thanh Thư ký TGĐ 0938.079.693hoặc Uyên 0904.888.317

3 Mega Market Kiều Song Hào Quản lý thu mua khu vực MB0943.178.668hao.kieu-song@mmvietnam.com

4 Vinmart Phạm Hồng Miền Bắc 0912.688.687

5
Công ty TNHH Trung tâm TM 

Lotte Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Trang Thư ký TGĐ 0973.191.286

6 Saigoncop (Co.opmart) Hương 0915.257.136 Nam 0919.083.077

7
Công ty cổ phần Nhất Nam - Hệ 

thống siêu thị Fivimart
Vũ Thị Hậu Phó TGĐ 0904.205.658

8
Tổng công ty TM Sài Gòn 

(Satra)

Nguyễn Thị Phương 

Nguyên Ban QLHT Bán lẻ 0905.463.283

9 Tổng công ty TM Hà Nội Nguyễn Tiến Vượng Phó TGĐ 0913.221.551

10 Công ty CP Vincom Reail Phạm Thị Hiền GĐKD 0913.302.959

11 Công ty TNHH TP Minh Hiền 
Nguyễn Thị Lan 

Hương 0912.222.336

12
Công ty TNHH sản xuất, thương 

mại, dịch vụ Phi Anh 
Nguyễn Thị Phi Yến

0918.590.123

13
Công ty CP TMDV tổng hợp 

Vincommerce

07 đường Bằng lăng 1 - 

phường Việt Hưng - 

Long Biên - HN
c. Trang 0902.160.586

14 Công ty CP chăn nuôi TTC 0613.836.251 0613.836.251

15 Happro
đ/c Ly 

0913.271.666
0983.395.878

16 Liên hiệp HTX TM TPHCM
(saigon Co,op) 

TPHCM
A Việt 0903.323.780

17
Công ty CP đầu tư Exp Việt 

Nam 
Nguyễn Thị Huyền 0966.484.808 0966.484.808

TẬP ĐOÀN PHÂN PHỐI
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18 Công ty TNHH Thực Phẩm sạch Nguyễn Đình Quỳnh Trưởng phòng KD 0975.727.174

19
Công ty TNHH Cung cấp Thực 

phẩm Vạn Phúc Thịnh 
Thịnh

0903.059.946

20
Cơ sở sơ cheess - phâ phối thực 

phẩm sạch tươi sống Quốc Huy 0986.027.425

21
Công ty TNHH 1 TV Lan Chi 

Businness

Khu Đồng đài láng - 

Từ Sơn Nhàn 0982.833.805

22
Công ty CP Intimex Việt Nam 

96 Trần Hưng Đạo - 

Hoàn Kiếm - HN C. Phương 0912.177.192

23
Công ty CP TTTM Hòa Bình 

505 Minh - Hai Bà 

Trưng 

Trang 

PTGĐ0966.151.97

8
0966.151.978

24 MM Mega Mảket
Phạm Văn Đồng - Bắc 

TL
Kim 0375.591.370

25 Công ty CP Tmart Store
72 Lĩnh nam - Hoàng 

Mai Lượng 0914.949.496

26 Công ty cổ phần Thành Đô
352 Giải phóng - 

Hoàng Mai phan GĐ 0903.431.485

27
Hệ thống siêu thị Đức Thành 

lô 12- E7 Trần Nguyên 

Đán, KĐT Định Công, 

Hoàng Mai
Ngọc Anh 0916.013.486

28 Công ty CP Long Trọng Tiến 0987.826.969 0987.826.969

II

1 Chợ Thủ Đức đ/c Nhu PGĐ 0903.839.445

Phương PTP Kinh doanh 0913.115.511

2
Công ty QL và KD chợ Bình 

Điền Dũng PGĐ 0913.925.130

3
Công ty TNHH quản lý và kinh 

doanh Chợ đầu mối Nông sản Nguyễn Tiến Dũng PGĐ 0903.952.160
 C Đào 

0903.604.911

4

Công ty xây dựng, phát triển và 

quản lý chợ đầu mối Dầu Giây, 

Đồng Nai

Xã Xuân Thạnh, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

061.3943836 hoặc 

0984.233.444 (gặp 

anh Tân – Ban 
0984.233.444 

5
BQL Chợ đầu mối Minh Khai

 số 136, đường Cầu 

Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, Thành HN

 số 136, đường Cầu 

Diễn, quận Bắc Từ 

Liêm, Thành HN
 0868.374.927

CHỢ ĐẦU MỐI



6
Chợ Đầu Mối Hòa Cường 

 Lê Thanh Nghị, Quận 

Hải Châu, Da Nang
Đ/c Thông Anh 

0903.592.292

III

1 Công ty Chánh Thu TPHCM 0753.871.272

2 Công ty Rồng Đỏ Ô Thìn Giám đốc 0972.421.616

3 Công ty Otas Nguyễn Văn Minh Giám đốc 0905.823.686 otasglobal@gmail.com

Công ty TNHH MTV Thịnh 

Vượng Lạng sơn 

Thôn Rừng Cấm, Xã 

Hòa Lạc, Huyện Hữu 

Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

 ĐT 0913.299.829.

 0913.299.829.

4 Công ty Đồng Giao Ninh Bình Ô Khuê Giám đốc 0917.686.811

5 Công ty CP quốc tế tiến bộ AIC Hà Nội Ô Phiệt 0916.566.899 A Hưng 0902.110.357

6
Công ty TNHH Phong Sơn 

Tiệm Kim Ngưu - HN Ô Đào 0978.881.881

7 Công ty TNHH Ngọc Diệp 
Phường Tam Thanh 

Lạng Sơn 
Ô Định 0913.296.771

Công ty TNHHMTV Ánh Lộc
  Số nhà 012 tổ 6 đường 

Lê Ngọc Hân - Thành 

Giám đốc Lê 

Thị Lộc 0985.208.555

8 Công ty TNHH An Khang Cao Lộc - Lạng Sơn 
Giám đốc Lê 

Thị Lộc
0913.258.193

9 Công ty CPSX&TM Lạng Sơn
Tam Thanh - TP Lạng 

Sơn
A Tuấn phòng KD 0912.126.841

10

Công ty CP Thành Đạt – Móng 

Cái - Quảng Ninh

Số 72B, đường Hùng 

Vương, Phường Ka 

Long, Thành phố 

Điện thoại: 

0913264699- thành 
0913.264.699

IV DOANH NGHIỆP /HTX KINH DOANH - CHẾ BiẾN - SẢN XuẤT TIÊU THỤ VẢI THIỀU BẮC GIANG

1 Cty Hùng Thảo Hạ Long - Giáp sơn Giám đốc 0973.936.886

2 Hội sản xuất tiêu thụ vải thiều TT chũ - LN Liêu Xuân Hòa 0913.082.765

3 HTX Tâm Thịnh Thanh Hải - LN Thịnh 0986.146.149

4

HTX sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm cây ăn quả Lục Ngạn

Xã Thanh Hải, huyện 

Lục Ngạn tỉnh Bắc 

Giang

Nguyễn Duy Tuấn
01686.012.628

DOANH NGHIỆP NGOÀI TỈNH  THU MUA VẢI THIỀU BẮC GIANG 
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5
HTX Cây ăn quả Lục Ngạn

Trường Sinh, xã Tân 

Quang huyện Lục 

Bùi Quang Nguyên 

(Phó GĐ) 0914.001.638

6
Công ty TNHH Việt Lai Phát

Số 60 - Khu Trường 

Chinh - Thị trấn Chũ - 

Huyện Lục Ngạn - Bắc 

Quân
0904.218.822

7
Công ty TNHH TM Thiên Hải 

Long

Lô 15,16,17 thuộc cụm 

công nghiệp Cầu Đất - 
Phạm Văn Thực 0973.527.606

8

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Hồng Giang 

khu phố Kép xã Hồng 

Giang, Huyện Lục 

Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Bùi văn Đông
0983.014.358

9
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

thực phẩm Toàn Cầu 

Thôn Kim 3, Xã 

Phượng Sơn, Huyện Đỗ Hoàng Phương 0916.346.622

10 HTX Hồng Xuân Kép - Lục Ngạn Giám Đốc 0988.167.876

11
Công ty cổ phần chế biến thực 

phẩm xuất khẩu G.O.C

Cụm công nghiệp Tân 

Xuyên, huyện Lạng 
A Tuấn 0936.767.697

12
Công ty cổ phần thuốc lá và 

thực phẩm Bắc Giang

số 3 đường Lý Thái 

Tổ, tp.Bắc Giang, tỉnh 
A Hưng 0912.557.610

13

Công ty CP xuất nhập khẩu 

VIFOCO

Thôn Liêm Xuyên , xã 

Song Khê, TP.Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Xuân Việt
0912.393.739

14
Công ty TNHH một thành viên 

Dũng Sỹ

phường Xương Giang, 

tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Trần Việt Sỹ 0989.316.879

15 HTX Bình Minh GĐ Ô Bình 0913.257.258

16
Công ty CP XNK Rau quả 

Phương Đông GĐ Ô Đông 0912.901.857

17

Công ty TNHH TMQT DVST 

Big C Bắc Giang Bắc Giang A Hùng 0912.130.832

18
Hội sản xuất và tiêu thụ vải 

thiều Phúc Hòa - Tân Yên 

Xã phúc Hòa - Tân 

Yên A Thiết 0363.025.288

19
Công ty TNHH MTV đầu tư 

TM và XNK AN Như Giáp Sơn - LN 0977.011.109

20 Công ty TNHH MTV Cương Hoài Phượng Sơn Cương Hoài 0912.072.437

21 Công ty TNHH Hoàng Đạt Nghĩa Hồ - LN Đạt 0989.889.530

…



Công ty TNHH Thiên Hải Long 

Lô 15,16,17 thuộc cụm 

công nghiệp Cầu Đất - 

Huyện Lục Ngạn - Bắc 

Giang

Phạm Văn Thực

0973.527.606 0988.887.615

Công ty xốp Kim Cương Thôn kim 1 - Phượng Sơn - LNHà Văn Cương 0912.072.437

Công Ty Tnhh Tuyết Dương

hôn Mới, Xã Nghĩa 

Hồ, Huyện Lục Ngạn
Trịnh Thị Tuyết 

240.3882418

MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CUNG ỨNG THÙNG XỐP VÀ ĐÁ CÂY 


